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BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3548/QĐ-BYT
Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ Y TẾ GIAI ĐOẠN ĐẾN 2030
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030;
Căn cứ Thông tư số 24/2023/TT-BYT ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Phê duyệt 05 (năm) Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Y tế giai đoạn đến năm 2030 với mục tiêu, nội dung, sản phẩm dự kiến và chỉ tiêu đánh giá tại 05 Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2.  Cơ chế quản lý và tài chính của Chương trình được thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 3.  Giao Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành. Các tổ chức, cá nhân căn cứ vào mục tiêu, nội dung, kết quả cần đạt và chỉ tiêu đánh giá của từng Chương trình để đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ theo quy định.
Điều 4.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 5.  Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Thủ trưởng các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;
- Website BYT, Cục K2ĐT (để đăng thông tin);
- Lưu: VT, K2ĐT (2b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tri Thức
PHỤ LỤC 1
MỤC TIÊU, NỘI DUNG, DỰ KIẾN SẢN PHẨM, YÊU CẦU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ Y TẾ GIAI ĐOẠN ĐẾN 2030 “NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN, ỨNG DỤNG CÁC KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ, PHƯƠNG PHÁP TIÊN TIẾN TRONG CHẨN ĐOÁN, CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH Ở NGƯỜI.”
(Kèm theo Quyết định số: 3548/QĐ-BYT ngày 25/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
I. Mục tiêu
Nghiên cứu ứng dụng, phát triển và triển khai được các kỹ thuật, công nghệ, phương pháp tiên tiến trong chẩn đoán, chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh ở người, đạt trình độ ngang các nước phát triển trong khu vực và thế giới.
II. Nội dung
1. Nghiên cứu ứng dụng và triển khai các kỹ thuật, công nghệ, phương pháp tiên tiến trong chẩn đoán, theo dõi, chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh ở người. Ưu tiên một số bệnh lây nhiễm, bệnh không lây nhiễm phổ biến trong cộng đồng, bệnh hiếm và các kỹ thuật ít xâm lấn, phối hợp đa chuyên khoa, có khả năng đào tạo, chuyển giao cho các tuyến.
2. Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ của công nghệ số và công nghệ sinh học số trong chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh tật tại cộng đồng và cơ sở điều trị.
3. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ tế bào, y học tái tạo, y học cá thể trong chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh tật.
4. Nghiên cứu phát triển các công nghệ, kỹ thuật, phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền dựa trên bằng chứng kết hợp với y học hiện đại trong chẩn đoán và điều trị.
III. Dự kiến sản phẩm
1. Sản phẩm khoa học: Các quy trình, phác đồ chẩn đoán, theo dõi, chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh ở người.
2. Sản phẩm đào tạo:
- Tham gia đào tạo trình độ sau đại học.
- Đào tạo chuyển giao công nghệ, kỹ thuật.
3. Công bố khoa học:
- Bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.
- Báo cáo tại các Hội nghị, Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.
- Các ấn phẩm khoa học.
III. Yêu cầu đối với sản phẩm khoa học
1. Các kỹ thuật, phương pháp, phác đồ, công nghệ mới để nâng cao khả năng chẩn đoán, theo dõi, chăm sóc sức khoẻ, điều trị bệnh, tật ở người.
2. Các kỹ thuật, phương pháp, phác đồ, công nghệ mới có ứng dụng công nghệ số trong chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh tật tại cộng đồng và cơ sở điều trị.
3. Các kỹ thuật, phương pháp, phác đồ, công nghệ mới có ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ tế bào, y học tái tạo, y học cá thể để nâng cao khả năng chẩn đoán, chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh, tật ở người.
4. Các kỹ thuật, phương pháp, phác đồ, quy trình công nghệ kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại dựa trên bằng chứng trong chẩn đoán và điều trị.
IV. Chỉ tiêu đánh giá
1. Sản phẩm khoa học: tối thiểu 75% số nhiệm vụ có khả năng ứng dụng vào công tác chẩn đoán, chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh, tật ở người.
2. Công bố khoa học:
- 100% nhiệm vụ có bài báo công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.
- 100% các nhiệm vụ có báo cáo bài trình bày tại hội nghị, hội thảo khoa học.
3. Sản phẩm đào tạo: 100% nhiệm vụ có tham gia đào tạo trình độ sau đại học, đào tạo chuyển giao công nghệ, kỹ thuật.
PHỤ LỤC 2
MỤC TIÊU, NỘI DUNG, DỰ KIẾN SẢN PHẨM, YÊU CẦU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ Y TẾ GIAI ĐOẠN ĐẾN 2030 “NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN TRONG DỰ PHÒNG BỆNH, TẬT Ở NGƯỜI; PHÁT TRIỂN VẮC XIN VÀ CHẾ PHẨM SINH HỌC”
(Kèm theo Quyết định số: 3548/QĐ-BYT ngày 25/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
I. Mục tiêu
1. Ứng dụng và phát triển được các giải pháp, công nghệ, kỹ thuật, phương pháp, mô hình tiên tiến để nâng cao chất lượng phát hiện, sàng lọc, chẩn đoán, kiểm soát, phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân.
2. Nghiên cứu ứng dụng quy trình, công nghệ tiên tiến để phát triển một số vắc xin và chế phẩm sinh học sử dụng phòng, điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe.
II. Nội dung
1. Nghiên cứu các giải pháp, mô hình, quy trình công nghệ, quy trình kỹ thuật, phương pháp tiên tiến để dự phòng, đánh giá nguy cơ, kiểm soát các bệnh mới nổi, bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm, bệnh do yếu tố môi trường, biến đổi khí hậu, dinh dưỡng và chấn thương phổ biến tại cộng đồng.
2. Nghiên cứu ứng dụng, phát triển, triển khai các giải pháp, mô hình, quy trình công nghệ, quy trình kỹ thuật, phương pháp tiên tiến để nâng cao chất lượng phát hiện, đánh giá nguy cơ, xác định tác nhân gây bệnh; phát hiện, đánh giá nguy cơ, sàng lọc, chẩn đoán bệnh phổ biến tại cộng đồng; ưu tiên các công nghệ, kỹ thuật, phương pháp ít xâm lấn, thuận tiện áp dụng tại cộng đồng.
3. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất vắc xin, chế phẩm sinh học để phòng các bệnh tái nổi, mới nổi, các bệnh phổ biến tại cộng đồng; điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch bệnh.
III. Dự kiến sản phẩm
1. Sản phẩm khoa học:
1.1. Các giải pháp, mô hình, quy trình công nghệ, quy trình kỹ thuật, phương pháp tiên tiến để dự phòng, đánh giá nguy cơ, kiểm soát các bệnh mới nổi, bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm, bệnh do yếu tố môi trường, dinh dưỡng phổ biến tại cộng đồng.
1.2. Các giải pháp, mô hình, quy trình công nghệ, quy trình kỹ thuật, phương pháp tiên tiến để nâng cao chất lượng phát hiện, xác định tác nhân gây bệnh; phát hiện, sàng lọc, chẩn đoán bệnh phổ biến tại cộng đồng.
1.3. Các quy trình, công nghệ tiên tiến để phát triển các sản phẩm hỗ trợ phát hiện, đánh giá nguy cơ, sàng lọc, chẩn đoán, phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.
1.4. Các quy trình, công nghệ tiên tiến để phát triển các vắc xin và chế phẩm sinh học.
2. Sản phẩm đào tạo:
- Tham gia đào tạo trình độ sau đại học.
- Đào tạo chuyển giao công nghệ, kỹ thuật.
3. Công bố khoa học:
- Bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.
- Báo cáo tại các Hội nghị, Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.
- Các ấn phẩm khoa học.
IV. Yêu cầu đối với sản phẩm khoa học
Tạo ra các giải pháp, quy trình công nghệ, quy trình kỹ thuật, phương pháp, mô hình sản phẩm ở mức tiên tiến phục vụ phát hiện, đánh giá nguy cơ, sàng lọc, chẩn đoán, phòng bệnh có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng trong hệ thống y tế.
V. Chỉ tiêu đánh giá
1. Sản phẩm khoa học: tối thiểu 75% số nhiệm vụ có kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng trong phát hiện, đánh giá nguy cơ, chẩn đoán, phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe.
2. Công bố khoa học:
- 100% nhiệm vụ có bài báo công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.
3. Sản phẩm đào tạo: 100% nhiệm vụ có tham gia đào tạo trình độ sau đại học, đào tạo chuyển giao công nghệ, kỹ thuật.
PHỤ LỤC 3
MỤC TIÊU, NỘI DUNG, DỰ KIẾN SẢN PHẨM, YÊU CẦU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ Y TẾ GIAI ĐOẠN ĐẾN 2030 “NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN, ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN THUỐC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ.”
(Kèm theo Quyết định số: 3548/QĐ-BYT ngày 25/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
I. Mục tiêu
Nghiên cứu phát triển, ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc (hóa dược, sinh học), thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu thị trường, dần thay thế hàng nhập khẩu, tiến tới xuất khẩu.
II. Nội dung
1. Sản phẩm khoa học
1.1. Lĩnh vực dược
- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật bào chế tiên tiến trong sản xuất thuốc hóa dược, sinh phẩm (thuốc sinh học).
- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến (ưu tiên công nghệ sinh học) trong sản xuất nguyên liệu thuốc hóa dược, nguyên liệu thuốc sinh học; nghiên cứu trong lĩnh vực dược lâm sàng.
1.2. Lĩnh vực thiết bị y tế
- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để phát triển sản xuất thiết bị y tế, ưu tiên thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán, điều trị các bệnh phổ biến tại Việt Nam.
- Ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ số phục vụ nghiên cứu, phát triển sản xuất thiết bị y tế.
- Nghiên cứu phát triển sản xuất các vật liệu chuẩn, thiết bị phục vụ kiểm định thiết bị y tế; nghiên cứu xây dựng mô hình thử nghiệm tiền lâm sàng thiết bị y tế.
2. Sản phẩm đào tạo:
- Tham gia đào tạo trình độ sau đại học.
- Đào tạo chuyển giao công nghệ, kỹ thuật.
3. Công bố khoa học:
- Bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.
- Báo cáo tại các Hội nghị, Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.
- Các ấn phẩm khoa học.
III. Dự kiến sản phẩm
1. Sản phẩm thuốc và nguyên liệu làm thuốc
1.1. Các công nghệ, kỹ thuật bào chế tiên tiến phục vụ phát triển, sản xuất thuốc hóa dược, sinh phẩm.
1.2. Các thuốc hóa dược, sinh phẩm, nguyên liệu làm thuốc (hóa dược, sinh học) được nghiên cứu phát triển sản xuất bằng công nghệ, kỹ thuật bào chế tiên tiến.
2. Sản phẩm thiết bị y tế.
2.1. Các thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán, điều trị các bệnh lý phổ biến tại Việt Nam được nghiên cứu, phát triển sản xuất trong nước.
2.2. Các thiết bị y tế có ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ số được nghiên cứu, phát triển sản xuất trong nước.
2.3. Các vật liệu chuẩn, thiết bị phục vụ kiểm định thiết bị y tế chẩn đoán (IVD) được nghiên cứu, phát triển sản xuất trong nước; các mô hình thử nghiệm tiền lâm sàng thiết bị y tế được xây dựng, phát triển theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.
IV. Yêu cầu đối với sản phẩm khoa học
1. Các công nghệ, kỹ thuật, quy trình sản xuất tương đương với các nước phát triển.
2. Các sản phẩm tạo ra đảm bảo tiêu chuẩn khu vực, quốc tế và có tính cạnh tranh cao với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.
V. Chỉ tiêu đánh giá
1. Sản phẩm khoa học: tối thiểu 75% nhiệm vụ có đơn vị tiếp nhận tiếp tục nghiên cứu, đầu tư phát triển, ứng dụng.
2. Công bố khoa học: 100% nhiệm vụ có bài báo công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.
3. Sản phẩm đào tạo:
- 100% nhiệm vụ có tham gia đào tạo trình độ sau đại học, đào tạo chuyển giao công nghệ, kỹ thuật.
- 30% dự án sản xuất thử nghiệm tham gia đào tạo sau đại học.
PHỤ LỤC 4
MỤC TIÊU, NỘI DUNG, DỰ KIẾN SẢN PHẨM, YÊU CẦU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ Y TẾ GIAI ĐOẠN ĐẾN 2030 “ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN TRONG NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU, THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN, SẢN PHẨM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TỪ DƯỢC LIỆU NHẰM PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP DƯỢC GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030.”
(Kèm theo Quyết định số: 3548/QĐ-BYT ngày 25/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
I. Mục tiêu:
Ứng dụng được các công nghệ tiên tiến vào nghiên cứu, phát triển dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ dược liệu để nâng cao khả năng tự chủ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm.
II. Nội dung
1. Xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử (big data) về tài nguyên dược liệu, tập trung vào các loài cần phát triển, có nhu cầu và khả năng khai thác.
2. Ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ tiên tiến trong nghiên cứu chọn tạo giống dược liệu cho năng suất, hàm lượng hoạt chất cao (tập trung vào một số dược liệu có nhu cầu cao, các loài có thể tạo dòng đa bội thể).
3. Nghiên cứu quy trình trồng, thu hái, chế biến dược liệu đảm bảo yêu cầu xanh, sạch nhằm phục vụ sản xuất ở quy mô 10-20 ha trên một số dược liệu chủ lực (chú ý xây dựng dữ liệu dinh dưỡng cây trồng).
4. Nghiên cứu các chỉ tiêu phục vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với dược liệu, giống dược liệu, bán thành phẩm, thành phẩm từ dược liệu; các chỉ tiêu phục vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật các vị thuốc, bài thuốc cổ truyền.
5. Nghiên cứu thành phần hoá học và tác dụng sinh học của những dược liệu đặc hữu, có tác dụng độc đáo, các vị thuốc cổ truyền có tác dụng điều tiết hai chiều (Nhất vật nhị khí/Dual-direction regulation); hiện đại hóa y học cổ truyền dựa trên các bằng chứng y học (đánh giá thành phần hoá học, tác dụng dược lý, tiền lâm sàng, lâm sàng).
6. Ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ tiên tiến trong nghiên cứu, phát triển các bán thành phẩm, thành phẩm từ dược liệu (thuốc, dược mỹ phẩm, tinh dầu, sản phẩm bảo vệ sức khỏe) nhằm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm (tập trung vào những sản phẩm có nhu cầu thị trường; có tác động lớn đến kinh tế xã hội; sử dụng công nghệ xanh, sạch).
III. Dự kiến sản phẩm
1. Sản phẩm khoa học:
1.1. Bộ cơ sở dữ liệu điện tử (big data) về tài nguyên dược liệu.
1.2. Các giống dược liệu cho năng suất, hàm lượng hoạt chất cao.
1.3. Quy trình trồng, thu hái, chế biến dược liệu trên một số dược liệu chủ lực.
1.4. Các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đối với dược liệu, giống dược liệu, bán thành phẩm, thành phẩm từ dược liệu; các chỉ tiêu, tiêu chuẩn, vị thuốc, bài thuốc cổ truyền.
1.5. Các báo cáo về tác dụng sinh học của những dược liệu đặc hữu, có tác dụng độc đáo, các vị thuốc cổ truyền có tác dụng điều tiết hai chiều (Nhất vật nhị khí/Dual-direction regulation);
1.6. Các quy trình bào chế vị thuốc, bài thuốc cổ truyền kèm theo các bằng chứng y học.
1.7. Các quy trình bào chế, bán thành phẩm, thành phẩm từ dược liệu (thuốc, dược mỹ phẩm, tinh dầu, sản phẩm bảo vệ sức khỏe) có tính cạnh tranh cao, có nhu cầu thị trường, tác động lớn đến kinh tế xã hội.
2. Sản phẩm đào tạo:
- Tham gia đào tạo trình độ sau đại học.
- Đào tạo chuyển giao công nghệ, kỹ thuật.
3. Công bố khoa học:
- Bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.
- Báo cáo tại các Hội nghị, Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.
- Các ấn phẩm khoa học.
IV. Yêu cầu đối với sản phẩm khoa học
1. Giải pháp, quy trình công nghệ có tính năng kỹ thuật tương đương với các công nghệ của các nước phát triển.
2. Các sản phẩm tạo ra có tiêu chuẩn phù hợp, có tính cạnh tranh cao với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.
V. Chỉ tiêu đánh giá
1. Sản phẩm khoa học: tối thiểu 75% kết quả nghiên cứu có đơn vị tiếp nhận tiếp tục nghiên cứu, đầu tư phát triển, ứng dụng.
2. Công bố khoa học: 100% nhiệm vụ có bài báo công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.
3. Sản phẩm đào tạo:
- 100% nhiệm vụ có tham gia đào tạo trình độ sau đại học, đào tạo chuyển giao công nghệ, kỹ thuật.
- 30% dự án sản xuất thử nghiệm tham gia đào tạo sau đại học.
PHỤ LỤC 5
MỤC TIÊU, NỘI DUNG, DỰ KIẾN SẢN PHẨM, YÊU CẦU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ Y TẾ GIAI ĐOẠN ĐẾN 2030 “NGHIÊN CỨU CUNG CẤP BẰNG CHỨNG PHỤC VỤ QUẢN LÝ, XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ VÀ ĐÁP ỨNG Y TẾ CÔNG CỘNG”
(Kèm theo Quyết định số: 3548/QĐ-BYT ngày 25/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
I. Mục tiêu
Nghiên cứu cung cấp bằng chứng phục vụ xây dựng, hoạch định chính sách, tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành, đáp ứng y tế công cộng và giải quyết các vấn đề cấp bách của ngành y tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn đến năm 2030.
II. Nội dung
1. Nghiên cứu khoa học cung cấp bằng chứng phục vụ xây dựng chính sách, pháp luật của ngành y tế, trong đó gồm các nghiên cứu phát hiện vấn đề, đề xuất xây dựng chính sách, nghiên cứu dự báo và các nghiên cứu cung cấp bằng chứng cho việc xây dựng chính sách, pháp luật đã được đưa vào chương trình xây dựng văn bản pháp luật của Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền.
2. Nghiên cứu khoa học cung cấp bằng chứng để tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành hệ thống y tế với một số định hướng như sau:
- Đánh giá tổng quan ngành y tế giai đoạn 2021-2025, toàn diện các lĩnh vực của ngành y tế, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch 5 năm ngành Y tế (2026-2030).
- Tình hình bệnh tật, phân tích và đánh giá các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người (bao gồm cả yếu tố môi trường, biến đổi khí hậu).
- Công tác quản lý khám bệnh, chữa bệnh.
- Công tác dân số và phát triển.
- Phát triển nguồn nhân lực y tế: Nhu cầu, đào tạo, nâng cao chất lượng, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực y tế, đáp ứng tốt nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
- Y tế xanh, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong y tế.
- Đổi mới tài chính y tế, bảo hiểm y tế, đánh giá công nghệ y tế.
- Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong y tế.
- Nghiên cứu liên quan đến phát triển y tế cơ sở và y tế dự phòng.
3. Nghiên cứu khoa học cung cấp bằng chứng phục vụ đáp ứng y tế công cộng và giải quyết các vấn đề cấp bách của ngành y tế.
III. Dự kiến sản phẩm
1. Sản phẩm khoa học:
1.1. Báo cáo khoa học của các nhiệm vụ về cơ sở khoa học, thực tiễn để xây dựng và hoàn thiện chính sách, giải pháp quản lý ngành y tế.
1.2. Báo cáo chuyển giao kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ đến các cơ quan quản lý để tham khảo áp dụng vào hoạt động hoạch định chính sách, pháp luật và tổ chức thi hành chính sách, pháp luật trong lĩnh vực y tế.
1.3. Báo cáo đề xuất chính sách.
1.4. Ấn phẩm khoa học công bố kết quả nghiên cứu.
2. Sản phẩm đào tạo:
- Tham gia đào tạo trình độ sau đại học.
- Đào tạo chuyển giao công nghệ, kỹ thuật.
3. Công bố khoa học:
- Bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.
- Báo cáo tại các Hội nghị, Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.
- Các ấn phẩm khoa học.
IV. Yêu cầu đối với sản phẩm khoa học
1. Các kết quả nghiên cứu cần có tính mới, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ nhằm cung cấp thông tin, bằng chứng cho xây dựng chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ đáp ứng y tế công cộng và giải quyết các vấn đề cấp bách của ngành y tế.
2. Các bằng chứng rút ra từ nghiên cứu phải có độ tin cậy cao và chỉ rõ được nguyên nhân của các vấn đề, cần đưa ra các giải pháp đề xuất khả thi dựa trên các bằng chứng khoa học, kinh nghiệm quốc tế và có sự tham vấn của các bên liên quan.
V. Chỉ tiêu đánh giá
1. Sản phẩm khoa học: tối thiểu 75% nhiệm vụ có kết quả được đề xuất sử dụng trong xây dựng chính sách.
2. Công bố khoa học.
- 100% nhiệm vụ có bài báo công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.
- 100% các nhiệm vụ có báo cáo bài trình bày tại hội nghị, hội thảo khoa học.
3. Sản phẩm đào tạo: 100% nhiệm vụ có tham gia đào tạo trình độ sau đại học, đào tạo chuyển giao công nghệ, kỹ thuật.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




